
1

Thanh toán 

khối lượng 

hoàn thành

Vốn tạm 

ứng theo 

chế độ 

chưa thu 

hồi

Thanh toán 

khối lượng 

hoàn thành

Vốn tạm ứng 

theo chế độ 

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16

TỔNG SỐ 57.191.997.100 34.957.997.100 0 22.234.000.000 2.090.416.000 90.416.000 90.416.000 0 2.000.000.000 0 2.000.000.000 2.590.416.000 590.416.000 2.000.000.000

*  VỐN NSNN    (A)+(B)  (1)+(2)

*

VỐN TỪ NGUỒN THU HỢP PHÁP CỦA 

CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ 

NGHIỆP CÔNG LẬP DÀNH ĐỂ ĐẦU TƯ 

THEO QUY ĐỊNH  

57.191.997.100 34.957.997.100 0 22.234.000.000 2.090.416.000 90.416.000 90.416.000 0 2.000.000.000 0 2.000.000.000 2.590.416.000 590.416.000 2.000.000.000

A
DỰ ÁN DO BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG 

QUẢN LÝ

B DỰ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 57.191.997.100 34.957.997.100 0 22.234.000.000 2.090.416.000 90.416.000 90.416.000 0 2.000.000.000 0 2.000.000.000 2.590.416.000 590.416.000 2.000.000.000

     Vốn trong nước 56.760.756.100 34.526.756.100 0 22.234.000.000 2.090.416.000 90.416.000 90.416.000 0 2.000.000.000 0 2.000.000.000 2.590.416.000 590.416.000 2.000.000.000

     Vốn nước ngoài, trong đó: 431.241.000 431.241.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

            - Theo cơ chế ghi thu ghi chi

            - Theo cơ chế tài chính trong nước 431.241.000 431.241.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.1 Vốn NSNN

B.2

Vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan 

nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành 

để đầu tư theo quy định ( Huyện Tuần 

giáo)

57.191.997.100 34.957.997.100 0 22.234.000.000 2.090.416.000 90.416.000 90.416.000 0 2.000.000.000 0 2.000.000.000 2.590.416.000 590.416.000 2.000.000.000

     Vốn trong nước 56.760.756.100 34.526.756.100 0 22.234.000.000 2.090.416.000 90.416.000 90.416.000 0 2.000.000.000 0 2.000.000.000 2.590.416.000 590.416.000 2.000.000.000

     Vốn nước ngoài, trong đó: 431.241.000 431.241.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

            - Theo cơ chế ghi thu ghi chi

      - Theo cơ chế tài chính trong nước 431.241.000 431.241.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I  VỐN NSNN    57.191.997.100 34.957.997.100 0 22.234.000.000 2.090.416.000 90.416.000 90.416.000 0 2.000.000.000 0 2.000.000.000 2.590.416.000 590.416.000 2.000.000.000

     Vốn trong nước 56.760.756.100 34.526.756.100 0 22.234.000.000 2.090.416.000 90.416.000 90.416.000 0 2.000.000.000 0 2.000.000.000 2.590.416.000 590.416.000 2.000.000.000

     Vốn nước ngoài, trong đó: 431.241.000 431.241.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

            - Theo cơ chế ghi thu ghi chi

      - Theo cơ chế tài chính trong nước 431.241.000 431.241.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Vốn cân đối ngân sách địa phương 22.234.000.000 0 0 22.234.000.000 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 0 2.000.000.000 2.000.000.000 0 2.000.000.000

Hạ tầng nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần giáo 2.500.000.000 2.500.000.000 0 0 0 0 0

Đường từ ngầm Chiềng An đến khối Đoàn kết 4.120.000.000 4.120.000.000 0 0 0 0 0 0

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường 

xuyên
4.534.000.000 4.534.000.000 0 0 0 0 0 0

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2021 (ĐẾN 31/7/2021)

(Kèm theo Báo cáo số   691    /BC-UBND ngày 08/09/2021 của UBND huyện Tuần Giáo)
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Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần giáo 4.000.000.000 4.000.000.000 0 0 0 0 0 0

Đường từ bản Hồng lực xã nà sáy- bản Co Đứa xã 

Mường khong
2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 0 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 0 2.000.000.000

Trụ sở làm việc phòng tài chính+ Kế Hoạch+ Phòng 

nội vụ+ Phòng văn hóa
200.000.000 200.000.000 0 0 0 0 0 0

Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng 

theo QĐ 22/2013/QĐ- TTg
4.880.000.000 0 0 4.880.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UBND xã Chiềng đông 880.000.000 880.000.000 0 0 0 0 0 0

UBND xã Quài nưa 260.000.000 260.000.000 0 0 0 0 0 0

UBND xã Mường khong 120.000.000 120.000.000 0 0 0 0 0 0

UBND xã Mường mùn 100.000.000 100.000.000 0 0 0 0 0 0

UBND xã Mùn chung 80.000.000 80.000.000 0 0 0 0 0 0

UBND xã Nà tòng 40.000.000 40.000.000 0 0 0 0 0 0

UBND xã Nà sáy 360.000.000 360.000.000 0 0 0 0 0 0

UBND xã Chiềng sinh 200.000.000 200.000.000 0 0 0 0 0 0

UBND xã Quài tở 1.060.000.000 1.060.000.000 0 0 0 0 0 0

UBND xã Pú nhung 180.000.000 180.000.000 0 0 0 0 0 0

UBND xã Rạng đông 120.000.000 120.000.000 0 0 0 0 0 0

UBND xã Quài cang 160.000.000 160.000.000 0 0 0 0 0 0

UBND xã Ta ma 100.000.000 100.000.000 0 0 0 0 0 0

UBND thị trấn Tuần giáo 940.000.000 940.000.000 0 0 0 0 0 0

UBND xã Tỏa tình 40.000.000 40.000.000 0 0 0 0 0 0

UBND xã Mường thín 240.000.000 240.000.000 0 0 0 0 0 0

2 Vốn ngân sách trung ương 34.957.997.100 34.957.997.100 0 0 90.416.000 90.416.000 90.416.000 0 0 0 0 590.416.000 590.416.000 0

     Vốn trong nước 34.526.756.100 34.526.756.100 0 0 90.416.000 90.416.000 90.416.000 0 0 0 0 590.416.000 590.416.000 0

     Vốn nước ngoài, trong đó: 431.241.000 431.241.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

            - Theo cơ chế ghi thu ghi chi

      - Theo cơ chế tài chính trong nước 431.241.000 431.241.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,1     Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực 0 0 0 0 0 0 0

2.2
   Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia; trong 

đó:
4.957.997.100 4.957.997.100 0 0 90.416.000 90.416.000 90.416.000 0 0 0 0 590.416.000 590.416.000 0

         Vốn trong nước 4.526.756.100 4.526.756.100 0 0 90.416.000 90.416.000 90.416.000 0 0 0 0 590.416.000 590.416.000 0

a Chương trình MTQG xây dựng NTM 2.832.604.100 2.832.604.100 0 0 90.416.000 90.416.000 90.416.000 0 0 0 0 90.416.000 90.416.000 0

Đường QL6- bản Lúm- bản Hốc 59.781.000 59.781.000 0 0 0 0 0 0

Nhà văn hóa thể thao xã Phình sáng 289.595.000 289.595.000 0 0 0 0 0 0

Đường QL 6- bản Cong xã Quài cang 51.500.000 51.500.000 27.704.000 27.704.000 27.704.000 0 27.704.000 27.704.000 0

Đường từ bản Nà sáy 1 đến Pa cá, xã Nà sáy 131.087.000 131.087.000 0 0 0 0 0 0

Đường TT xã Pú nhung - bản Phiêng Pi 173.897.000 173.897.000 0 0 0 0 0 0

Đường từ Km 5+ 75m ( lối rẽ đi thủy điện Long tạo ) 

đến bản Hua mức 1, xã Pú xi
246.370.000 246.370.000 0 0 0 0 0 0

Đường vào bản Khua trá và bản Phiêng Hoa xã Phình 

sáng
262.892.000 262.892.000 0 0 0 0 0 0

Nâng cấp đường từ TT xã Tênh phông đến ngã ba Há 

Dùa ( giai đoạn 1)
228.589.000 228.589.000 0 0 0 0 0 0
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Đường QL6- Bản Co sản, xã Mùn chung 339.166.000 339.166.000 0 0 0 0 0 0

Đường QL6- bản kệt xã Quài cang 43.144.000 43.144.000 0 0 0 0 0 0

Nhà văn hóa xã Tênh phông 68.538.100 68.538.100 0 0 0 0 0 0

Nhà văn hóa xã mường mùn 70.749.000 70.749.000 0 0 0 0 0 0

Nhà văn hóa: Bản Huổi Lốt; bản Mường 1+2+3 ( 2 

nhà)
75.514.000 75.514.000 0 0 0 0 0 0

Nhà văn hóa bản Thín B,xã Mường thín 21.522.000 21.522.000 6.545.000 6.545.000 6.545.000 0 6.545.000 6.545.000 0

Đường BT nội bản Chứn xã Mường thín 30.570.000 30.570.000 0 0 0 0 0 0

Nhà văn hóa xã Quài cang 245.000.000 245.000.000 56.167.000 56.167.000 56.167.000 0 56.167.000 56.167.000 0

Nhà văn hóa xã Chiềng đông 310.653.000 310.653.000 0 0 0 0 0 0

Nhà văn hóa xã Mường khong 117.634.000 117.634.000 0 0 0 0 0 0

Đường BT nội bản Noong luông 66.403.000 66.403.000 0 0 0 0 0 0

b Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 1.694.152.000 1.694.152.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000.000 500.000.000 0

*
Chương trình MTQG giảm nghèo thực hiện theo

QĐ 275/QĐ- TTG
1.694.152.000 1.694.152.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000.000 500.000.000 0

 Nâng cấp đường QL6- Bản lồng ( giai đoạn 2) 96.529.000 96.529.000 0 0 0 0 0 0

 Sửa chữa đường Mường khong- Hua sát xã mường 

khong 
324.454.000 324.454.000 0 0 0 0 0 0

Đường từ bản Hua mức 1 đến trụ sở tạm xã Pú xi 505.827.000 505.827.000 0 0 0 500.000.000 500.000.000 0

Đường từ bản Co Đứa- TT xã mường khong 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0

Đường trung tâm xã Rạng đông bản háng Á 767.042.000 767.042.000 0 0 0 0 0 0

         Vốn nước ngoài 431.241.000 431.241.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Chương trình 135 431.241.000 431.241.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đường dân sinh ngầm tràn liên hợp bản Nong tóng xã 

nà tòng
237.870.000 237.870.000 0 0 0 0 0 0

Nước sinh hoạt trung tâm xã phình sáng 141.767.000 141.767.000 0 0 0 0 0 0

Đường bản Hán xã Quài cang 51.604.000 51.604.000 0 0 0 0 0 0

2.3
   Vốn NSTW bổ sung ngoài kế hoạch được 

giao
30.000.000.000 30.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nguồn dự phòng NSTW hỗ trợ 30.000.000.000 30.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kè bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất khu vực bản 

Cộng I, bản Cộng II, bản Pom Sinh xã Chiềng đông, 

huyện Tuần giáo

25.000.000.000 25.000.000.000 0 0 0 0 0 0

Kè bảo vệ khu dân cư khu vực bản Nát xã Quài cang, 

huyện Tuần giáo
5.000.000.000 5.000.000.000 0 0 0 0 0 0

II

Vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu 

tư theo quy định

0 0 0 0 0 0 0
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